
ĐÁP ÁN 

TIẾNG VIỆT 

I.Đọc hiểu:  

1. B 

2. A 

3. C 

4. A 

 

II. Chính tả, Luyện từ và câu 

Bài 1: Chọn l hoặc n điền vào chỗ trống:  

a.Lên non mới biết non cao 

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy 

b.Lúa nếp là lúa nếp làng 

Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng 

Bài 2:  

Thứ tự cần điền: ước mơ, ước mơ cao đẹp, ước muốn tầm thường 

Bài 3 

Các động từ được gạch chân: 

Ngươi hãy đến sông Pác – tôn , nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến 

mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham. 

  



TOÁN 

1. a) Các góc nhọn: góc đỉnh A, góc đỉnh B, góc đỉnh C 

b) Góc tù đỉnh E 
   Các góc nhọn: Đỉnh D, đỉnh G 

c) Góc vuông đỉnh M 
    Các góc nhọn: Đỉnh N, đỉnh P 

 
2. Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: 

 AB và AD; BA và BC; CD và CB; DA và DC 
 
3. a) Tên các cặp cạnh vuông góc là: BA và BC; CB và CD 

    b) Tên các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là:AB và AD; DA 
và DC 

 

4. Các cặp cạnh song song với nhau là: AB và DC; AD và BC 

5. HS vẽ đúng theo yêu cầu. 
6.  

Bài giải 

Chu vi hình vuông là: 

6 x 4 = 24 (cm) 

Diện tích hình vuông là: 

6   6  = 36  (cm
2
) 

Đáp số: Chu vi: 24cm; diện tích:36 cm
2 

7. 

Bài giải 

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 

14 - 8 = 6  (m) 

Diện tích của hình chữ nhật là: 

14  6 = 84 (m
2
) 

Đáp số: 84 m
2 

 


